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Số định danh cá 

nhân

 (do Công An 

phường/xã cấp) Họ Tên Ngày sinh Nơi Sinh Điện thoại 

1 079221021487 Nguyễn Chí Tâm 05/03/2021 0762846148

2 "079321007577 Nguyễn Ngọc Gia Hy 30/3/2021 "0909862079

3 079321020401 Võ Thiên Ái 07/11/2021 0938600750

4 079321001053 Tăng Thanh Ngọc 04/01/2021 Tỉnh Đắk Lắk 0364656604

5 079220015373 Vũ Hoàng Đăng Khôi 06/03/2020 0906126142

6 "079220041073 Trần Đào Minh Quân 27/12/2020 "0938581164

7 "079220034455 Võ Hải Đăng 11/06/2020 "0938317487

8 079220006336 Võ Quang Nhân 03/08/2020 0938600750

9 091320008855 Võ Hoàng Kim Cát 23/10/2020 0909861011

10 079320020379 Nguyễn Lê Hà Phương 23/7/2020 0934128289

11 79220007171 Nguyễn Hoàng An 16/03/2020 0707878738

12 079320036948 Hoàng Hồng Tâm 07/12/2020 0909986118

13 079220005317 Trần Bửu Ân 05/03/2020 0932188161

14 079220024889 Huỳnh Minh Tuấn 23/08/2020 TP.HCM 0969366983

15 079320001489 Nguyễn Huỳnh Cát Tiên 17/01/2020 TP.HCM 0985805735

16 060320002312 Trần Thùy Diễm Hương 09/03/2020 TP.HCM 0901301139

17 079320030936 Võ Ngọc My 01/10/2020 TP.HCM 0909754242

18 079320007950 Nguyễn Huỳnh Như Ý 26/03/2020 TP.HCM 0909955047

19 079320019631 Trần Hạ Vy 17/06/2020 Quận 5 0909293372

20 079220041977 Võ Quang Khải 30/11/2020 TPHCM 0559391868

21 0793200357545 Võ Ngọc Gia Nghi 22/12/2020 TP.HCM

22 086220003917 Phạm Minh Đức 04/08/2020 Tp.HCM 0349812492

23 056319003852 Nguyễn Hoàng Bảo 13/6/2019 0906800528

24 "079319011353 Trần Nguyễn Ngọc Châu 04/06/2019 "0778886570

25 079319023775 Phạm Trương Phương Nga 12/08/2019 TP.HCM 0938041089

26 087319007357 Nguyễn Tường Vy 18/01/2019 TP.HCM 0965759411

27 082219000251 Phan Hoàng Thiên Phúc 04/07/2019 TP.HCM 0989377388

28 079319042622 Đặng Huỳnh Ngọc Anh 20/10/2019 TP.HCM 0949512299

29 079318024769 Võ Thị Hồng Ngọc 30/8/2018 0903505891

30 079318018223 Trần Thị Thanh Trúc 30/6/2018 0933561593

31 07921816128 Nguyễn Phùng Anh Khoa 27/5/2018 0708011049

32 083218005100 Phan Huỳnh Tấn Phát 21/8/2018 0987066961

33 091318013945 Võ Hoàng Kim Phụng 30/1/2018 0909861011

34 079218023045 Huỳnh Hải Đăng 30/07/2018 0343512297

35 079218028725 Phạm Đặng Tú Anh 10/09/2018 0349070499

36 079318004781 Huỳnh Võ Kim Ngân 26/02/2018 0777646133

37 079218021263 Nguyễn Trung Tín 20/06/2018 TP.HCM 0778624258

38 079318008641 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 13/03/2018 Tp.HCM 0375532104
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